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1. Tính cấp thiết của đề tài
Sự phát triển như vũ bão của công nghệ diễn ra trong vài thập kỷ qua đã khởi đầu cho một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên internet. Internet cho phép con người trên toàn thế giới có thể truy cập thông tin từ bất kỳ nơi nào, vào bất kỳ thời điểm nào. Song cũng phải thừa nhận rằng, internet không chỉ tạo ra các lợi thế mà còn làm nảy sinh nhiều thách thức. Một trong những lĩnh vực dễ bị xâm phạm thông qua việc mở rộng sử dụng Internet là quyền sở hữu công nghiệp, trong đó có nhãn hiệu. Hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ý thức được rằng việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong thời kỳ thương mại điện tử là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, một vấn đề mà các doanh nghiệp thường xuyên gặp phải trong quá trình bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền. 
Hai đối tượng, hai phạm trù tưởng như hoàn toàn khác nhau, trong thời đại công nghệ số ngày nay lại nảy sinh sự giao thoa, chồng chéo, xung đột. Hệ quả của vấn đề này là vô cùng lớn. Rất nhiều vụ việc xâm phạm giữa nhãn hiệu và tên miền vẫn chưa đi đến hồi kết đặt ra cho các nhà làm luật, các nhà hoạch định chính sách bài toán về giải quyết xung đột giữa hai đối tượng này. 
       Với những lỹ do như vậy, việc nghiên cứu đề tài: “Giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền” là cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 
Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ các vấn đề lý luận để nhận diện những xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền; đánh giá thực trạng pháp luật về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền tại Việt Nam. Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

Một là: Nghiên cứu tổng quan các vấn đề liên quan đến đề tài; phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến vấn đề xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền; nêu những vấn đề còn tồn tại và chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.
Hai là: Nghiên cứu các vấn đề lý luận chung về nhãn hiệu và tên miền như khái niệm, bản chất, chức năng, phân loại, cơ chế xác lập quyền, phạm vi bảo hộ và các vấn đề lý luận để nhận diện những xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền.

Ba là:  Phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về vấn đề xung đột và giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền.

Bốn là: Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền tại Việt Nam.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là:

· Các vấn đề lý luận chung về nhãn hiệu và tên miền như bản chất, khái niệm, chức năng, phân loại, cơ chế xác lập quyền, phạm vi bảo hộ

· Nghiên cứu các vấn đề lý luận để nhận diện những xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền như: xác lập quyền, nội dung bảo hộ, phạm vi bảo hộ 
· Các quy định của các Điều ước quốc tế về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền.
· Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền tại Việt Nam.

 Phạm vi nghiên cứu: luận án nghiên cứu các đối tượng nêu trên trong khuôn khổ pháp lý, nghiên cứu các đối tượng này trong phạm vi pháp luật Việt Nam hiện nay và một phạm vi vừa đủ cho các kết luận khoa học từ kinh nghiệm một số nước. Phạm vi của đề tài liên quan đến đối tượng nghiên cứu, phạm vi không gian, phạm vi thời gian.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án

Các kết quả nghiên cứu của luận án góp phần xây dựng nền tảng lý luận chuyên sâu, toàn diện và hệ thống về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền. Do đó, luận án có thể trở thành tài liệu tham khảo có giá trị cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật, phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn.

 Kết quả nghiên cứu của luận án đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền. Vì vậy, luận án có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động lập pháp, hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật. 

5. Tính mới của Luận án

Về tính mới tổng quát: Luận án là công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện và hệ thống các vấn đề lý luận về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền, làm rõ khái niệm, chức năng phân loại, xác lập quyền, phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu và tên miền; làm rõ khái niệm xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền; các phương pháp giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền, phân tích những bất cập và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền

Khác với các công trình nghiên cứu khác đã có, luận án không đi sâu phân tích các phương thức giải quyết sau khi đã xảy ra tranh chấp mà nghiên cứu tìm ra các giải pháp để hạn chế được xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên miền, để không xảy ra tranh chấp.

 Về tính mới chi tiết: 

· Nhận diện và giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền.

· Xây dựng nền tảng lý luận chuyên sâu về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền; làm rõ khái niệm, chức năng, phân loại, xác lập quyền, phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu và tên miền, các biện pháp giải quyết xung đột giữa giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền.

· Phân tích và đánh giá chuyên sâu về thực trạng pháp luật về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền, phát hiện những mặt hạn chế, bất cập của pháp luật.

· Kiến nghị các giải pháp, định hướng hoàn thiện tổng thể các quy định của pháp luật điều chỉnh về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền

6. Bố cục của luận án
Ngoài Mục lục, Lời mở đầu, Kết luận chung và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung nghiên cứu chính của Luận án có bố cục như sau:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài

Chương 2: Cơ sở lý luận về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền

Chương 3 Thực trạng các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền

Chương 4: Định hướng và các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền.

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài
1.1.1 Các công trình nghiên cứu liên quan đến những vấn đề lý luận về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền

1.1.1.1 Các công trình nghiên cứu về khái niệm, bản chất, chức năng của nhãn hiệu và bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu
Lý luận liên quan đến khái niệm, chức năng của nhãn hiệu và bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu được nghiên cứu tương đối nhiều trong các công trình khoa học. Tuy nhiên cho đến nay chưa có một định nghĩa thống nhất về bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu, cũng như chưa có công trình nào nghiên cứu đầy đủ về bản chất của việc bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu 

1.1.1.2 Các công trình nghiên cứu về khái niệm, chức năng, bản chất của tên miền và vấn đề đăng ký tên miền, hiệu lực của đăng ký tên miền
Đã có một số đề tài, luận văn, luận án nghiên cứu đưa ra khái niệm tên miền, chức năng của tên miền và vấn đề đăng ký tên miền nhưng chưa có sự thống nhất. Ngoài ra, hầu như chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách đầy đủ về vấn đề bản chất của tên miền.
1.1.1.3 Các công trình nghiên cứu về khái niệm, nhận diện các hình thức xung đột và phương thức giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền
Hiện nay trong một số đề tài nghiên cứu đã bắt đầu tiếp cận vấn đề xung đột giữa nhãn hiệu và các đối tượng khác của quyền SHTT như tên thương mại, nhưng chưa có đề tài nào tập trung nghiên cứu một cách chuyên sâu vấn đề xung đột và giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền.

1.1.2 Các công trình nghiên cứu liên quan đến thực trạng pháp luật về xung đột và giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam.

Hiện nay chưa có công trình nào nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền. Vì vậy, luận án tập trung nghiên cứu thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật liên quan đến vấn đề này, từ đó phân tích các bất cập đang tồn tại của pháp luật Việt Nam về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền.
1.1.3 Các công trình nghiên cứu liên quan đến định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền

Theo khảo cứu của tác giả, các công trình nghiên cứu liên quan đến định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền rất ít. Tuy nhiên, ở các mức độ khác nhau, mỗi luận văn hay bài viết đăng trên tạp chí khi phân tích, đánh giá đều chứa đựng những thông tin cho thấy sự cần thiết hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. Thực tế hiện nay cho thấy thiếu vắng một công trình nghiên cứu quy mô đề cập đến những giải pháp cụ thể và đồng bộ cho việc hoàn thiện pháp luật về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền.
1.2. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu đề tài luận án

Với các nội dung nghiên cứu cụ thể và các câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu như trên, Luận án dựa trên các cơ sở lý thuyết sau: lý thuyết về bản chất của bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu; lý thuyết về bản chất của bảo hộ tên miền; lý thuyết về xung đột quyền, sự đối lập, mâu thuẫn về quyền lợi giữa các chủ thể. 

1.3 Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu
Thứ nhất: Khái niệm xung đột và giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền

Thứ hai: Phương thức giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền

Thứ ba: Phân tích và đánh giá chuyên sâu về thực trạng pháp luật về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền ở Việt Nam để phát hiện những mặt hạn chế, bất cập của pháp luật.

Thứ tư: Kiến nghị các giải pháp, định hướng hoàn thiện tổng thể các quy định của pháp luật về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền ở Việt Nam.
Kết luận chương 1

Chương 1 đã đánh giá về tình hình nghiên cứu ở trong nước và ở nước ngoài theo từng nhóm vấn đề nghiên cứu của đề tài. Qua việc đánh giá này cho thấy, chưa có một công trình nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện và hệ thống tất cả các vấn đề pháp lý về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá các công trình nghiên cứu trong nước về đề xuất, kiến nghị liên quan đến giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền, luận án có kế thừa những quan điểm về định hướng hoàn thiện và một số ý kiến lập pháp liên quan đến giải quyết xung đột pháp luật về bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền. Luận án cũng tiếp thu một số thành tựu của các công trình nghiên cứu nước ngoài cho việc đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật của luận án.

CHƯƠNG 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT GIỮA BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU VÀ TÊN MIỀN
2.1  Khái quát chung về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền

2.1.1 Khái quát chung về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

2.1.1.1 Khái niệm, chức năng của nhãn hiệu

Có nhiều khái niệm khác nhau về nhãn hiệu tùy thuộc vào từng thời kỳ lịch sử cũng như hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng khu vực và quốc gia. Các quốc gia có thể đặt ra các hạn chế đối với một số dấu hiệu nhất định. Song tựu chung lại, chúng đều phản ánh bản chất và đặc điểm cơ bản của nhãn hiệu: (1) Nhãn hiệu là các dấu hiệu nhìn thấy được như từ ngữ, chữ cái, chữ số, hình ảnh hoặc kết hợp các yếu tố đó, hoặc nhãn hiệu cũng có thể là dấu hiệu không nhìn thấy được như âm thanh, mùi vị (2) dùng để phân biệt hàng hóa/dịch vụ cùng loại của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
Có thể nhận thấy một phần chức năng của nhãn hiệu đã được thể hiện ngay trong khái niệm được đề cập ở phần khái niệm. Chức năng chỉ dẫn nguồn gốc là khởi nguồn của chức năng thứ hai của nhãn hiệu: nhãn hiệu giúp cho người tiêu dùng phân biệt hàng hóa của doanh nghiệp này với hàng hóa của doanh nghiệp khác. Ngoài hai chức năng chính nói trên, nhãn hiệu còn thể hiện cảm nhận của người tiêu dùng (sự yên tâm, tin tưởng) khi lựa chọn hàng hóa/dịch vụ.
2.1.1.2 Bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu

a. Khái niệm bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu

Bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu được hiểu là sự bảo đảm của nhà nước bằng hệ thống pháp luật và hoạt động của các cơ quan chức năng trong việc xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu cho các chủ thể là cá nhân, tổ chức, bảo vệ chủ sở hữu quyền chống lại bất kỳ sự vi phạm nào của bên thứ ba, theo các thủ tục do pháp luật quy định. Theo đó, bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu là làm cho việc thực hiện quyền SHCN của chủ thể được bảo đảm, bảo vệ nhằm chống lại các hành vi xâm phạm.

b. Bản chất của bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu: bao gồm bảo hộ theo lãnh thổ, quốc gia và bảo hộ theo luật dân sự.

c. Cơ chế xác lập quyền

Trên thế giới có hai nguyên tắc bảo hộ nhãn hiệu: “đăng ký trước” (first to file) và “sử dụng trước” (first to use). Trong đó, nguyên tắc “đăng ký trước” được đa số các quốc gia áp dụng, nguyên tắc này phù hợp với các điều khoản trong Công ước Paris. Theo đó, một khi nhãn hiệu được đăng ký tại một nước thành viên của Công ước Paris, đăng ký đó sẽ độc lập với đăng ký có thể có tại bất cứ nước thành viên nào khác. Vì vậy nếu đăng ký nhãn hiệu bị mất hiệu lực tại một nước thành viên thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu đó tại các nước thành viên khác. Và đăng ký có thể bị từ chối trong một số trường hợp nhất định như nhãn hiệu đó có khả năng xâm phạm quyền đã đăng ký của các bên thứ ba, nhãn hiệu không có khả năng phân biệt, nhãn hiệu trái với đạo đức hoặc trật tự công cộng.
d. Nội dung và phạm vi bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu

Nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ sẽ mang lại cho chủ sở hữu một số độc quyền như tự mình sử dụng nhãn hiệu; cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu, hoặc ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu. Ngoài ra chủ sở hữu nhãn hiệu còn có độc quyền chuyển giao nhãn hiệu hay để thừa kế nhãn hiệu cho người khác. Ngoài ra, phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu còn thể hiện ở đối tượng bảo hộ, danh mục sản phẩm dịch vụ và phạm vi lãnh thổ quốc gia. 

2.1.2 Khái quát chung về tên miền

2.1.2.1 Khái niệm, bản chất, chức năng của tên miền

Luồng thông tin trên internet được tổ chức thông qua việc sử dụng địa chỉ IP (Internet Protocol). Địa chỉ IP là một dãy số cấu thành một địa chỉ mạng vật lý thực tế mà qua đó việc định tuyến trên Internet diễn ra và đảm bảo rằng các gói IP được gửi qua mạng dữ liệu đến được máy tính chủ. Mọi tài nguyên được đặt trên internet, như địa chỉ e-mail, trang web, tệp cụ thể, v.v., đều có Bộ định vị tài nguyên thống nhất (URL) riêng. Một phần của địa chỉ mạng này là tên miền. 
Với chức năng như là một chỉ dẫn thương mại có thể kết nối đến các website giới thiệu về sản phẩm/ dịch vụ của các tổ chức, cá nhân. Trong xu thế lên ngôi của thương mại điện tử hiện nay, tên miền còn thực hiện cả chức năng kinh doanh cho doanh nghiệp. Tên miền đã trở thành tài sản có giá trị thương mại, tương tự như các đối tượng sở hữu trí tuệ.

2.1.2.2 Đăng ký tên miền

Hiện nay, tên miền đang được cấp phát theo nguyên tắc “first com, first served” – tức là tổ chức, cá nhân nào đăng ký trước được xét cấp trước. Theo nguyên tắc này thì khi một chủ thể yêu cầu đăng ký tên miền, chỉ cần tên miền này chưa được cấp cho ai thì sẽ được cấp cho chủ thể đó. Nguyên tắc này về cơ bản đã tạo sự thông thoáng cho các tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký tên miền. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra một hệ quả đó là càng ngày càng có nhiều chủ thể lạm dụng nguyên tắc này để đăng ký hàng loạt tên miền, trong đó chủ yếu nhất là đăng ký tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý của các chủ thể khác nhằm mục đích trục lợi, kiếm lời. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự tranh chấp giữa chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý với chủ sở hữu tên miền.

2.1.2.3 Hiệu lực của đăng ký tên miền

Tác dụng của việc đăng ký tên miền đơn giản hơn nhiều so với đăng ký nhãn hiệu. Đầu tiên, cần lưu ý rằng cách duy nhất để có được một tên miền là đăng ký tên miền đó. Đối với nhãn hiệu, tình huống có khác đi một chút, có thể được bảo hộ hợp pháp ngay cả khi không được đăng ký, như đã được thảo luận trước đây. Từ việc đăng ký một dòng tên miền không có nghĩa vụ gì đối với người đăng ký. Mặc dù việc bảo hộ nhãn hiệu phụ thuộc vào sự tồn tại của hàng hóa (cuối cùng là dịch vụ) và chỉ được cấp đối với hàng hóa cụ thể, nhưng tên miền có thể tồn tại như vậy. Chủ sở hữu tên miền có quyền (tuy nhiên không phải nghĩa vụ) sử dụng tên miền của mình theo bất kỳ cách thức mong muốn nào. Người đăng ký không có nghĩa vụ hạn chế việc cố ý sử dụng tên miền theo bất kỳ cách nào, không giống như trường hợp nhãn hiệu. Vì vậy, tên miền có thể được sử dụng cho mục đích thương mại, giáo dục, thông tin, giải trí hoặc bất kỳ mục đích nào khác.

2.2 Khái quát chung về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền

2.2.1 Khái niệm xung đột và giải quyết xung đột

2.2.1.1 Khái niệm xung đột

Qua các nghiên cứu có thể thấy khái niệm “xung đột” nói chung ít được nghiên cứu sâu mà thông thường ở mỗi lĩnh vực đều có khái niệm riêng gắn liền với lĩnh vực đó. Tuy nhiên bản chất của tất cả các khái niệm “xung đột” thuộc các lĩnh vực khác nhau đều giống nhau là “mâu thuẫn”. Và khởi nguồn của mâu thuẫn là sự khác biệt và trái ngược nhau về quyền lợi giữa các chủ thể.
2.2.1.2 Giải quyết xung đột

“Giải quyết xung đột” là làm thế nào để hai đối tượng không còn mâu thuẫn, khác biệt và chủ thể của 2 đối tượng có thể dung hòa được quyền lợi. “Giải quyết xung đột” là làm giảm, loại bỏ mọi hình thức và các dạng xung đột và cũng là biện pháp để ngăn ngừa, tránh để xung đột xảy ra. 

2.2.2 Khái niệm xung đột và giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền.

Xuất phát từ khái niệm “Xung đột” đã được tác giả nghiên cứu ở trên, có thể rút ra khái niệm “xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền” là những mâu thuẫn, khác biệt về quyền xảy ra giữa nhãn hiệu và tên miền khi có một hay nhiều dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhau của các chủ thể khác nhau, được đăng ký/sử dụng với hai tư cách khác nhau là nhãn hiệu và tên miền.

“Giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền” có thể được hiểu là làm thế nào để hai đối tượng không còn mâu thuẫn, khác biệt và chủ thể của hai đối tượng có thể dung hòa được quyền lợi. Như vậy giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền có thể bao gồm các phương thức ngăn ngừa, tránh để xung đột xảy ra; đồng thời nó là các biện pháp làm giảm, loại bỏ mọi hình thức và các dạng xung đột. 

2.2.3 Nhận diện các hình thức xung đột và phương thức giải quyết 

2.2.3.1 Xung đột về cơ chế xác lập quyền và phương thức giải quyết

Tên miền được đăng ký trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Công việc của nhà đăng ký tên miền là kiểm tra xem liệu một tên giống hệt đã được đăng ký tên miền hay chưa. Khác với các lĩnh vực khác, quy định về việc đăng ký tên miền không mang tính lãnh thổ quốc gia. Việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu lại khác. Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở đăng ký hoặc sử dụng và có bản chất quốc gia, lãnh thổ. Có nghĩa là quyền đối với nhãn hiệu ở một quốc gia không phụ thuộc vào quyền đối với nhãn hiệu ở quốc gia khác.
Phương thức giải quyết xung đột trong xác lập quyền: cuộc đụng độ giữa hai hệ thống này có thể được giải quyết đơn giản bằng cách hài hào hóa hệ thống này với hệ thống kia. Cụ thể là các nhà đăng ký tên miền trong quá trình tiến hành các thủ tục đăng ký cũng sẽ phải tra cứu thông tin liên quan đến nhãn hiệu.

2.2.3.2 Xung đột về nội dung, phạm vi bảo hộ và phương thức giải quyết

Nhãn hiệu có chức năng nhận biết hàng hóa/dịch vụ của một nhà sản xuất và phân biệt hàng hóa/dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa/dịch vụ của doanh nghiệp khác. Nhãn hiệu khuyến khích doanh nghiệp tạo ra thiện chí bằng cách tạo ra các sản phẩm có chất lượng phù hợp; và cho phép người tiêu dùng thu thập nhiều thông tin về sản phẩm để không bị nhầm lẫn khi mua hàng. Nhãn hiệu được bảo hộ phải là thuật ngữ đáp ứng một số điều kiện quan trọng nhất định và phạm vi bảo hộ được giới hạn trong các trường hợp có khả năng gây nhầm lẫn.
2.3 Giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền theo các Điều ước quốc tế

Luận án đi sâu phân tích các mô hình giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền của các quốc gia điển hình như Hoa Kỳ, Liên Minh Châu Âu, Trung Quốc, Đài Loan.
Kết luận chương 2

Chương 2 của luận án nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền. Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận về khái niệm, bản chất, chức năng của nhãn hiệu và tên miền, bản chất của việc bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền, luận án nhận diện được các hình thức xung đột và phương thức giải quyết. Thông qua việc nghiên cứu các Điều ước quốc tế và pháp luật một số quốc gia điển hình, tác giả luận án phân tích các đặc điểm của mô hình chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất.
CHƯƠNG 3
THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT GIỮA BẢO HỘ QUYỀN SHCN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU VÀ TÊN MIỀN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM

3.1 Thực trạng các quy định hiện hành về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền 

3.1.1 Thực trạng quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu 

3.1.1.1 Khái niệm, chức năng của nhãn hiệu

a. Khái niệm

Thứ nhất, nhãn hiệu phải là một dấu hiệu hoặc tổ hợp các dấu hiệu. 

Thứ hai, nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp này với hàng hoá hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp khác. “Khả năng phân biệt” luôn luôn là đặc điểm cơ bản nhất và cũng được coi là chức năng nổi trội nhất của nhãn hiệu.
b. Chức năng: chức năng phân biệt và chức năng chỉ dẫn nguồn gốc là hai chức năng không thể tách rời tạo thành nhãn hiệu.
3.1.2 Thực trạng quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo hộ tên miền

3.1.2.1 Khái niệm, chức năng

3.1.2.1.1 Khái niệm tên miền

Xung quanh khái niệm tên miền có nhiều quan điểm khác nhau. Dưới góc nhìn của các tổ chức quản lý tên miền, tên miền không phải là đối tượng của quyền SHTT, tên miền có bản chất khác với nhãn hiệu và không có chức năng như một nhãn hiệu. Dưới góc độ của người tiêu đùng, tên miền chính là thương hiệu hay nhãn hiệu trên internet. Đối với các tổ chức quản lý tài nguyên, tên miền là tên được sử dụng để định danh các địa chỉ trên internet. Thực chất tên miền là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng internet.

3.1.2.1.2 Chức năng của tên miền
Khái niệm tên miền đã bao hàm chức năng của tên miền là “định danh địa chỉ internet”. Địa chỉ IP là một địa chỉ đơn nhất mà những thiết bị điện tử hiện nay đang sử dụng để nhận diện và liên lạc với nhau trên mạng máy tính bằng cách sử dụng giao thức internet. Hệ thống tên miền bao gồm một loạt các cơ sở dữ liệu chứa địa chỉ IP và các tên miền tương ứng với nó. Mỗi tên miền tương ứng với một địa chỉ IP cụ thể. Hệ thống tên miền trên mạng internet có nhiệm vụ chuyển đổi tên miền sang địa chỉ IP và ngược lại từ địa chỉ IP sang tên miền. Hệ thống tên miền ra đời giúp cho người dùng dễ nhớ, dễ sử dụng.
3.1.3 Các quy định của pháp luật Việt Nam về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền 

Ở Việt Nam hiện nay chưa có văn bản một văn bản chung thống nhất quy định về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền. Một số văn bản pháp luật được ban hành đã đưa vào những nội dung liên quan đến tranh chấp tên miền và nhãn hiệu như Luật Sở hữu trí tuệ 2005, Luật cạnh tranh 2004, Luật Công nghệ thông tin 2006, Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 28/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp ; Thông tư 10/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” ; Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BKHCN-BTTTT hướng dẫn trình tự, thủ tục, thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, vấn đề giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền mới chỉ được quy định rải rác tại một số điều khoản trong các văn bản nói trên chứ chưa có văn bản quy định 1 cách thống nhất vấn đề này.

3.2 Những bất cập của pháp luật hiện hành về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền
Thứ nhất: Ở Việt Nam chưa có mô hình giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền thống nhất. Hiện tại, nhãn hiệu là đối tượng điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ, do Bộ khoa học và công nghệ quản lý, còn tên miền chịu sự điều chỉnh và quản lý của Bộ thông tin và truyền thông. Hiện tại, giữa hai cơ quan nói trên không có sự kết nối về cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc tra cứu chéo trước khi đăng ký. Trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, các thẩm định viên của Cục sở hữu trí tuệ căn cứ vào cơ sở tuyệt đối (Điều 73 Luật Sở hữu trí tuệ) và cơ sở tương đối (Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ) và các đối chứng tìm được từ hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục SHTT để đánh giá, kết luận về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu. Tên miền không thuộc đối tượng của Luật SHTT và hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ mục đích tra cứu nhãn hiệu tại Cục SHTT không bao gồm dữ liệu liên quan đến các tên miền đã được nộp tại VNNIC. Mặt khác, chính chủ sở hữu nhãn hiệu và tên miền chưa có ý thức tự đăng ký chéo để bảo vệ quyền lợi của mình.

Thứ hai: Cũng giống như nhãn hiệu, nguyên tắc đăng ký tên miền là “first come, first served” có nghĩa chủ thể nào đăng ký trước sẽ được cấp trước. Theo nguyên tắc này, khi một chủ thể xin đăng ký tên miền, chỉ cần tên miền này chưa được cấp cho ai thì sẽ được cấp cho chủ thể đó. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến xung đột bởi lẽ có nhiều chủ thể lạm dụng nguyên tắc này để đăng ký hàng loạt tên miền, trong đó chủ yếu nhất là đăng ký tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nhằm mục đích trục lợi.

Thứ ba: Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam chưa có điều khoản từ chối nhãn hiệu nếu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên miền.

Thứ tư: Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ về cạnh tranh không lành mạnh chưa bao quát được hết các trường hợp nên khó áp dụng trên thực tế.
Thứ năm: Quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ chưa có các hướng dẫn cụ thể để thẩm định các đơn đăng ký nhãn hiệu có chưa tên miền. 

Thứ sáu: Chưa có các quy định về việc tra cứu chéo trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu cũng như quy trình đăng ký tên miền.
Kết luận chương 3

Chương 3 của Luận án khái quát thực trạng các quy định pháp luật của Việt Nam về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền. Thông qua việc phân tích thực trạng pháp luật, tác giả nhận thấy hiện nay ở Việt Nam các quy định giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền còn nằm rải rác ở các văn bản pháp luật khác nhau, do các cơ quan khác nhau quản lý. Việt Nam chưa có một mô hình pháp lý chung thống nhất để giải quyết vấn đề này. 

CHƯƠNG 4
ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT GIỮA BẢO HỘ QUYỀN SHCN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU VÀ TÊN MIỀN
4.1 Định hướng của việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền

4.1.1 Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật 

4.1.2 Đáp ứng yêu cầu tạo lập môi trường pháp luật lành mạnh cho cả các chủ thể nhãn hiệu và tên miền

4.1.3 Đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

4.1.4 Đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 
4.2 Giải pháp liên quan đến hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam nhằm giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền

4.2.1 Xây dựng Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất của Việt Nam

4.2.2 Sửa đổi Điều 74.2 Luật SHTT 

4.2.3 Sửa đổi Điểm d Khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ về hành vi cạnh tranh không lành mạnh
4.2.4 Sửa đổi Quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu
4.2.5 Cần có các quy định về việc tra cứu chéo trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu cũng như quá trình đăng ký tên miền.

4.2.6 Sửa đổi Tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu
Kết luận chương 4

Qua việc đánh giá các bất cập, hạn chế của pháp luật về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền, chương 4 tập trung làm sáng tỏ các yêu cầu đối với việc hoàn thiện pháp luật. Trên cơ sở các yêu cầu hoàn thiện pháp luật nói trên, luận án đưa ra các kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền.

 Các kiến nghị được xây dựng trên cơ sở phân tích các vướng mắc trên thực tiễn thi hành, đối chiếu với các nền tảng lý thuyết đã được xây dựng và các yêu cầu đối với việc hoàn thiện pháp luật. 
KẾT LUẬN
Xu hướng toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của inter net, của tên miền đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội. Song bên cạnh những lợi thế, có thể thấy nhiều thách thức đặt ra. Và một trong những thách thức không nhỏ là làm sao để giải quyết được vấn đề xung đột giữa tên miền và các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có nhãn hiệu. Với các doanh nghiệp ở những quốc gia đang phát triển như Việt Nam, nơi mà các quy định pháp luật về tên miền và nhãn hiệu còn chưa hoàn thiện, việc tiếp cận các cơ chế để giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền luôn là thách thức lớn. 
   Qua việc tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu ở trong nước và ở nước ngoài theo từng nhóm nghiên cứu của đề tài, luận án đã chỉ ra rằng các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài chưa xây dựng được một hệ thống lý luận bao quát, chuyên sâu cũng như chưa đánh giá được toàn diện thực tiễn pháp luật Việt Nam về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền.
    Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống lý luận và thực trạng pháp luật về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền, luận án khẳng định việc nghiên cứu, làm rõ những yêu cầu và đưa ra các kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền là cần thiết.
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ 
CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
1. Diệp Thị Thanh Xuân (2017), “Hoàn thiện các quy định pháp luật về Sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 4/2017, tr. 16-18;

2. Diệp Thị Thanh Xuân (2020), “Xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 10/2020, tr. 10-12

3. Diệp Thị Thanh Xuân (2020), “Một số phương thức giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền theo pháp luật Hoa Kỳ và kinh nghiệm đối với Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 11/2020, tr. 11-13

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


KHOA LUẬT








DIỆP THỊ THANH XUÂN














GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT GIỮA BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU VÀ TÊN MIỀN








Chuyên ngành: �
Luật Dân sự và tố tụng dân sự


�
�
Mã số: �
62 38 01 03


�
�






TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC 











�








HÀ NỘI - 2020








PAGE  

